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CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (Kỳ 1)

Nguyễn Thị Thu Hồng – Khoa Luật – Đại học Duy Tân

1.1. Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm pháp lý
Xét về nguyên tắc, chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật thì phải gánh chịu hậu quả pháp lý bất lợi được dự liệu ở bộ phận chế tài của các quy phạm pháp luật. Các biện pháp tác động mang tính bất lợi đó khi được áp dụng cho chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật được gọi là trách nhiệm pháp lý. Về nguyên tắc, chủ thể vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm pháp lý và ngược lại trách nhiệm pháp lý chỉ áp dụng cho chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật. Trách nhiệm pháp lý là một loại quan hệ pháp luật đặt biệt giữa nhà nước với chủ thể vi phạm pháp luật, trong đó bên vi phạm pháp luật phải gánh chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định ở chế tài các quy định pháp luật.Hầu hết các giáo trình về nhà nước và pháp luật đều thừa nhận:” Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi do Nhà nước áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, theo đó cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật phải chịu những chế tài được quy định tại phần chế tài của quy phạm pháp luật
”.

 Cơ sở trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật của chủ thể hay nói cách khác nếu chủ thể không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì trách nhiệm pháp lý sẽ không được đặt ra.Tuy nhiên trong một số trường hợp mặc dù chủ thể tồn tại hành vi vi phạm pháp luật trên thực tế nhưng trách nhiệm pháp lý lại không bị đặt ra bởi vì chủ thể rơi vào trường hợp được pháp luật quy định miễn trừ trách nhiệm pháp lý, những trường hợp thông thường: a) Chủ thể không có năng lực trách nhiệm pháp lý (không nhận thức và điều khiển hành vi); b) Chủ thể thực hiện hành vi trong tình thế cấp thiết; c) Do sự kiện bất ngờ (sự kiện bất khả kháng); d) Do phòng vệ chính đáng.

Chủ thể vi phạm pháp luật chịu trách nhiệm pháp lý trước nhà nước. Nghĩa là chỉ cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền hay các chủ thể được pháp luật trao quyền mới có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật. Tuy nhiên khi thực hiện quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý thì cơ quan nhà nước phải thực hiện theo đúng trình tự luật quy định, phải giải thích rõ cho chủ thể vi phạm quyền và nghĩa vụ của họ theo đúng tinh thần Hiến pháp và pháp luật, trường hợp các cơ quan nhà nước thực hiện không đúng theo trình tự thủ tục pháp luật mà gây hại cho chủ thể thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật về trách nhiệm bồi thường.

Việc truy cứu trách nhiệm pháp lý dựa trên các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực. Điều này có nghĩa là khi chủ thể thực hiện hành vi vi phạm được quy định trong văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm chủ thể thực hiện hành vi thì chủ thể mới bị truy cứu trách nhiệm pháp lý, trường hợp nếu tại thời điểm này văn bản trên hết hiệu lực thi hành thì sẽ áp dụng văn bản mới thay thế nếu hiệu lực pháp lý đã tồn tại để truy cứu trách nhiệm, trong trường hợp không có văn bản mới thay thế hoặc có văn bản mới nhưng chưa có hiệu lực thì hành thì trách nhiệm pháp lý sẽ không được đặt ra. 

Trách nhiệm pháp lý của chủ thể luôn gắn liền với những biện pháp cưỡng chế được quy định trong bộ phận chế tài các QPPL. Tuy nhiên bản chất của trách nhiệm pháp lý không phải là sư cưỡng chế mà đó là nghĩa vụ của chủ thể vi phạm phải gánh chịu nhũng biện pháp cưỡng chế mà pháp luật quy định. Như vậy nội dung của trách nhiệm pháp lý đó là việc áp dụng biện pháp cưỡng chế mà pháp luật quy định, còn hinh thức trách nhiệm pháp lý đó là việc tổ chức thực hiện các quy định trong bố phậm chế tài của QPPL.

1.2. Khái niệm truy cứu trách nhiệm pháp lý

ở nước ta hiện nay, khái niệm hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý còn được hiểu theo nhiều hướng khác nhau. Trước hết, khái niệm hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý được một số nhà nghiên cứu đồng nhất với khái niệm trách nhiệm pháp lý, có nội hàm là sự áp dụng những biện pháp cưỡng chế của Nhà nước với những chế tài pháp luật cụ thể, là một quá trình hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét và giải quyết những vụ việc pháp luật, đồng thời tổ chức thực hiện những quyết định giải quyết.Đồng thời, có quan điểm xác định hai khái niệm này là khác nhau. Trong đó trách nhiệm pháp lý là việc một chủ thể phải gánh chịu hậu quả bất lợi do hành vi vi phạm pháp luật còn truy cứu trách nhiệm pháp lý là việc chủ thể có thẩm quyền áp dụng những biện pháp cần thiết để buộc chủ thể gánh chịu hậu quả bất lợi theo luật định (Theo cách hiêu này thì trách nhiệm pháp lý là cơ sở để tiến hành hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý).Tuy nhiên giữa hai quan điểm cũng có sự khác biệt về giới hạn những hoạt động của những chủ thể mang quyền lực nhà nước được coi là bộ phận cấu thành nội dung của khái niệm”truy cứu trách nhiệm pháp lý”. Theo quan điểm thứ nhất, hoạt động xử lý vi phạm pháp luật hoàn toàn tách biệt với hoạt động xác minh vi phạm pháp luật. Trong đó khi xác minh vi phạm pháp luật là hoạt động được thực hiện bởi chủ thể mang quyền lực nhà nước, liên hệ mật thiết, trực tiếp ảnh hưởng tới chất lượng của việc xử lý vi phạm pháp luật, do đó có thể dẫn tới sự phiến diện, thiếu đầy đủ trong việc nghiên cứu những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý
. Ngược lại, nếu theo quan điểm thứ hai thì nội dung của truy cứu trách nhiệm pháp lý quá rộng bao gồm cả việc tổ chức thực hiện việc xử lý pháp luật trên thực tế. Trong khi đó việc xử lý, xác minh vi phạm luôn được tiến hành theo một quy trình khác biệt với quy trình tổ chức thực hiện văn bản xử lý vi phạm pháp luật. Do đó, cách hiểu này có thể dẫn tới việc không tách bạch về chức năng của các chủ thể có liên quan tới những hoạt động tương đối khác biệt này, từ đó có những quy định về thẩm quyền xác minh, xử lý, thi hành quyết định xử lý một cách không hợp lý
. Theo quan điểm của chúng tôi, có thể xác định: Hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý là hành vi của những chủ thể mang quyền lực nhà nước, được tiến hành theo thủ tục theo pháp luật quy định nhằm xác định hình thức trách nhiệm pháp lý và áp dụng những biện pháp cưỡng chế nhà nước cụ thể đối với những cá nhân, tổ chức, có trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp cụ thể.



1.2.1. Đặc điểm của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý

1.2.1.1. Truy cứu trách nhiệm pháp lý là hoạt động của chủ thể mang quyền lực nhà nước

Việc phát hiện, xác minh nhằm xác định hình thức trách nhiệm pháp lý và áp dụng những biện pháp cưỡng chế nhà nước đối với cá nhân, tổ chức có trách nhiệm pháp lý bao gồm nhiều hoạt động khác nhau nên trong quá trình đó có thể có sự tham gia của nhiều chủ thể, trong đó có những chủ thể là người được Nhà nước trao quyền lực để tiến hành hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý, có những cá nhân tổ chức mà không nhân danh Nhà nước, hoạt động của họ có vai trò trợ giúp cho việc truy cứu trách nhiệm pháp lý. Trong đó chỉ những chủ thể mang quyền lực nhà nước mới là chủ thê của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý. Chủ thể mang quyền lực nhà nước là những cán bộ, công chức,cơ quan nhà nước hoặ cá nhân tổ chức được nhà nước ủy quyển có thẩm quyền trong việc truy cứu trách nhiệm pháp lý,là những chủ thể có vai trò quan quan trọng đặc biệt luôn phải có mặt trong hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn khác nhau, trong từng hoạt động cụ thể thì vai trò của mỗi chủ thể này lại rất khác biệt, do đó pháp luật đã xác định rõ thẩm quyền của từng chủ thể trong quá trình truy cứu trách nhiệm pháp lý tránh sự đùn đẩy trách nhiệm hoặc sự chồng chéo trong hoạt động của các chủ thể. Trong trường hợp có những hoạt động chỉ cần tiến hành bởi một chủ thể thì pháp luật sẽ xác định rõ cơ quan có thẩm quyền tiến hành mỗi hoạt động này. Khi đó, việc phân định thẩm quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý của cơ quan chức năng trong bộ máy nhà nước là vô cùng cần thiết và trên thực tế thường là vấn đề nan giải. Ngược lại, cũng có những hoạt động cần được tiến hành bởi sự phối hợp của nhiều chủ thể khác nhau thì mới bảo đảm được sự đúng đắn của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý và khi đó, pháp luật sẽ xác định vai trò của từng chủ thể khi tham gia phối hợp hoạt ddiingj với những chủ thể khác trong quá trinh truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Vì vậy, để phân biệt chủ thể của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý với những cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào một số giai đoạn của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý nhưng không phải là chủ thể của hoạt động này, trong khoa học pháp lý đã xuất hiện một số thuật ngữ:”người tiến hành tố tụng”,”người tham gia tố tụng”.

1.2.1.2. Cơ sở của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý là trách nhiệm pháp lý của cá nhân tổ chức do pháp luât quy định

Hiện nay, đang tồn tại một quan điểm khá phổ biến, xác định cơ sở của hoạt động truy cứu trách nhiệm bao gồm hai bộ phận: Hanh vi vi phạm pháp luật (cơ sở thực tiễn) và quy phạm pháp luật hiện hành quy định về hành vi vi phạm pháp luạt và thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý vi phạm đó (cơ sở pháp lý). Cách hiểu này sẽ là hợp lý, nếu đồng nhất hai khái niệm trách nhiệm pháp lý và truy cứu trách nhiệm pháp lý. Nhưng nếu tách biệt hai khái niệm  này như đã phân tích ở trên thì vô hình chung đã coi cơ sở trách nhiệm pháp lý, đồng thời cũng là cơ sở của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý, vì vậy trở nên bất hợp lý. Chính vì lẽ đó, không thể sử dụng cách hiểu này để lý giải một cách thuyết phục trường hợp nhà nước truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những người không có hành vi vi phạm pháp luật. Nếu hiểu trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi mà người có hành vi vi phạm pháp luật phải gánh chịu còn hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý là việc nhà nước  buộc người vi phạm phải gánh chịu hậu quả bất lời thì có thể xác định: trách nhiệm pháp lý là nội dung còn hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý là hình thức và như vậy, mối quan hệ hai khái niệm này là nội dung-hình thức.  Điều đó có nghĩa là trách nhiệm pháp lý chỉ được thể hiện cụ thể thông qua những hoạt động của chủ thể có thẩm quyền trong việc xác minh, xử lý vi phạm pháp luật; ngược lại những hoạt động đó phải bao hàm luôn việc nhà nước buộc người vi phạm phải gánh chịu hậu quả bất lợi. Nếu xem xét quá trình xử lý vi phạm pháp luật thì có thể xác định: vào thời điểm hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện thì trách nhiệm pháp lý cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi đã phát sinh và khi đó nhà nước có thể tiến hành hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những cá nhân, tổ chức đó. Tuy nhiên trên thực tế thì hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý thường được tiến hành muộn hơn thời điểm phát sinh trách nhiệm pháp lý. Mặt khác, không phải trường hợp nào có hành vi vi phạm pháp luật (phát sinh trách nhiệm pháp lý) thì nhà nước cũng tiến hành hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý với đối tượng đó, như trong trường hợp không phát hiện ra vi phạm pháp luật, hết thời hiệu truy cứu,miễn trách nhiệm pháp lý. Ngược lại, không phải mọi trường hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý đều được tiến hành trên cơ sở hành vi vi phạm pháp luật của người bị truy cứu, như trường hợp buộc chủ sở hữu nguồn nguy hiện cao độ gây ra. Trong những trường hợp này, dù họ không có hành vi vi phạm pháp luật, họ vẫn bị nhà nước buộc phải trách nhiệm pháp lý. Như vậy, có thể xác định: trách nhiệm pháp lý của một cá nhân hoặc tổ chức nhất định phát sinh do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó vi phạm pháp luật chỉ là một trong các nguyên nhân (mà không phải là duy nhất); do đó việc nhà nước tiến hành hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với họ không phải lúc nào cũng gắn liền với công việc xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, ngay cả khi nhà nước tiến hành xử lý VPPL thì cũng nên coi hành vi VPPL là một cơ sở gián tiếp của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý còn cơ sở trực tiếp phát sinh hoạt động này chính là trách nhiệm pháp lý của người có hành vi. Như vậy từ cơ sở phân tích trên, có thể kết luận: cơ sở của hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý là trách nhiệm pháp lý của cá nhân, tổ chức do pháp luật quy đinh.

1.2.1.3. Thủ tục tiến hành hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý do luật định

Thủ tục truy cứu trách nhiệm pháp lý do pháp luật quy định mang tính bắt buộc đối với các chủ thể có thẩm quyền trong mọi hoạt động của quá trình truy cứu trách nhiệm pháp lý những đối tượng có liên quan. Vì vậy một mặt những chủ thể có thẩm quyền phải tiến hành những hoạt động do pháp luật quy định để xác định trách nhiệm pháp lý những biện pháp cưỡng chế cần thiết, mặt khác phải tôn trọng giới hạn trong mỗi tiến trình đó để tránh sự lạm quyền trong quá trình truy cứu trách nhiệm pháp lý. Để hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý được tiến hành đúng đắn, tránh oan, sai trong quá trình xử lý vụ việc, chủ thể có thẩm quyền cần xuất phát từ trách nhiệm pháp lý của cá nhân, tổ chức bị truy cứu lựa chọn thủ tục tương tứng để vừa bảo đảm tính đúng đắn vừa bảo đảm tính kịp thời của việc xử lý. Nếu lựa chọn không đúng thu tục khi bị truy cứu trách nhiệm pháp lý thì việc xử bị coi là vi phạm và kết quả xử lý không được nhà nước thừa nhậ, cấp có thẩm quyền sẽ hủy kết quả giải quyết. Trong pháp luật hiện hành, thủ tục tiến hành hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý được quy định ở nhiều văn bản QPPL khác nhau. 
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